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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 
Bản án số: 14/2021/HSST 

Ngày: 13-5-2021 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG  

 Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Ngọc Thanh; 

Các hội thẩm nhân dân:  ng Ngu  n Ti n T nh v   ng Ngu  n  u   h n; 

  Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n Th  Th    ung – Thư    T a án nh n d n 

hu  n     Mil; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham gia 

phiên tòa:  ng  h    nh   c – Kiể  sát viên. 

 Ngày 13-5-2021, t i trụ sở T a án nh n d n hu  n     Mil, tỉnh     

N ng xét xử c ng  hai vụ án hình sự sơ thẩ  thụ l  số: 15/2021/HSST, ngày 

02-4-2021, theo Qu  t đ nh đưa vụ án ra xét xử số: 15/2021/Q XXST-HS, 

ngày 29-4-2021 của T a án nh n d n hu  n     Mil đối với b  cáo: 

 N    n T n Đ, sinh nă  1990 t i tỉnh     N ng; nơi đăng    h   hẩu 

thư ng tr  v  ch  ở trước  hi ph   t i: Thôn  , xã M, hu  n     Mil, tỉnh     

Nông; nghề nghi p: L   n ng; trình đ  học v n: 3/12; d n t c: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Thiên  h a giáo;  quốc t ch: Vi t Na ; con ông Ngu  n T n L, 

sinh nă  1961 và con bà  hu Th  Ki  N, sinh nă  1965; tiền án, tiền sự: 

Không; nhân thân: Ngày 24-7-2016, b  To  án nh n d n hu  n     Song, tỉnh 

    N ng xử ph t 01 nă  06 tháng t  về t i “Trộm cắp tài sản” theo qu  đ nh 

t i  hoản 1  iều 138 của B  luật hình sự nă  1999, sửa đổi bổ sung nă  2009. 

Ngày 01-6-2017, ch p h nh xong hình ph t trở về đ a phương sinh sống cho đ n 

ng   thực hi n h nh vi ph   t i (b  cáo đã được xoá án tích); bi n pháp ngăn 

chặn áp dụng: C   đi  hỏi nơi c  tr  - Có  ặt. 

 -    hại: Anh Ngu  n Th nh M, sinh nă  1992; đ a chỉ: Thôn Tr, xã M, 

hu  n     Mil, tỉnh     N ng –  ó  ặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh  o ng Văn  , sinh nă  

1986; đ a chỉ: Th n  , xã M, hu  n     Mil, tỉnh     N ng – V ng  ặt. 
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- Người làm chứng: B  Ngu  n Th  K, sinh nă  1960; đ a chỉ: Th n  , 

xã M, hu  n     Mil, tỉnh     N ng – V ng  ặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các t i li u có trong hồ sơ vụ án v  di n bi n t i phiên t a, n i dung 

vụ án được tó  t t như sau: V o  hoảng 07h30’ ng   18-10-2020, Ngu  n T n 

  đ n nh  anh Ngu  n Th nh M (sinh nă  1992) t i th n  , xã M để phụ dọn 

dẹp chuẩn b  ti c  ừng t n gia.   n  hoảng 10h30’ c ng ng  , trong l c dọn dẹp 

thì quần của   b  bẩn nên   đã hỏi  ượn quần của anh M để  ặc.  nh M đồng   

v  đi v o ph ng ngủ l   01 quần Jean   u xanh xá  cho    ượn. Khi  ặc quần 

vào thì   phát hi n bên trong t i quần bên phải có để số tiền 11.200.000 đồng 

nhưng vì  uốn chi   đo t số tiền nêu trên nên   gọi đi n tho i nh  anh Hoàng 

Văn   (sinh nă  1986, tr  t i th n  , xã M, hu  n     Mil, tỉnh     N ng) đ n 

chở về.  nh D điều  hiển xe    t  biển  iể  soát 48E1-277.71 chở   về tới  hu 

vực chợ xã   c M nh thì   xuống xe  ua 01 áo thun với giá l  100.000 đồng.   

l   01 t  tiền   nh giá 500.000 đồng để tiêu x i cá nh n, c n l i số tiền 

10.600.000 đồng gồ  53 t  tiền   nh giá 200.000 đồng   đưa cho anh D nh  giữ 

h .   n  hoảng 14h00’ c ng ng  , anh M gọi đi n tho i cho   hỏi về số tiền 

trong t i quần    anh M cho  ượn thì   trả l i l   h ng có. Sau đó, anh M đ n 

nhà anh D gặp v   êu cầu   trả l i tiền cho anh M nhưng   cố tình  h ng trả    

bỏ ch   sau đó   đã gọi đi n cho anh M xin l i về vi c đã l   số tiền trong t i 

quần của anh M. Cùng ngày, anh D giao n p số tiền 10.600.000 đồng cho c ng an 

xã   c M nh. Sau đó, Ngu  n T n   được cơ quan điều tra tri u tập đ n trụ sở 

để l   vi c. T i cơ quan điều tra, Ngu  n T n   đã  hai nhận to n b  h nh vi 

ph   t i của  ình. 

 T i Bản cáo tr ng số: 15/CTr-VKS ngày 01-4-2021 của Vi n  iể  sát 

nh n d n hu  n     Mil, tỉnh     N ng đã tru  tố b  cáo Ngu  n T n   về t i 

“Chiếm giữ trái phép tài sản” theo  hoản 1  iều 176 của B  luật hình sự. 

 T i phiên t a, b  cáo Ngu  n T n   đã  hai nhận to n b  h nh vi ph   

t i của  ình như n i dung Bản cáo tr ng đã tru  tố. 

   i di n Vi n  iể  sát nh n d n hu  n     Mil vẫn giữ ngu ên quan 

điể  tru  tố b  cáo Ngu  n T n   ph   t i “Chiếm giữ trái phép tài sản” v  đề 

ngh    i đồng xét xử áp dụng  hoản 1  iều 176; điể  b, h, s  hoản 1,  hoản 2 

 iều 51 v   iều 38 B  luật hình sự, xử ph t b  cáo Ngu  n T n   từ 06   áu  

đ n 09  Ch n  tháng t ; th i h n ch p h nh hình ph t t  tính từ ng   b t đi thi 

hành án. 

 Vật ch ng của vụ án:  p dụng  iều 47 B  luật hình sự, căn c   iều 106 

của B  luật tố tụng hình sự, đề ngh    i đồng xét xử ch p nhận cơ quan cảnh sát 

điều tra c ng an hu  n     Mil đã thu giữ sau đó ra qu  t đ nh xử l  vật ch ng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/bo-luat-hinh-su-2015-296661.aspx
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trả l i 01 quần Jean   u xanh xá  v  số tiền 10.600.000 đồng cho anh Ngu  n 

Thành M l  chủ sở hữu hợp pháp. 

 Về trách nhi   d n sự: B  cáo đã bồi thư ng cho b  h i số tiền 2.000.000 

đồng, b  h i  h ng  êu cầu b  cáo phải bồi thư ng gì thê . 

  ối với anh  o ng Văn   do không bi t số tiền 10.600.000 đồng l  do b  

can chi   giữ trái phép của anh Ngu  n Th nh M nên  h ng có cơ sở xử l  

theo qu  đ nh của pháp luật. 

 B  cáo không có    i n tranh luận về quan điể  luận t i của đ i di n Vi n 

 iể  sát nh n d n hu  n     Mil, chỉ xin H i đồng xét xử xe  xét giả  nhẹ 

hình ph t cho b  cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Trên cơ sở n i dung vụ án, căn c  v o t i li u trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên t a,   i đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

 [1]. Về h nh vi, qu  t đ nh tố tụng của  ơ quan điều tra   ng an hu  n 

    Mil,  iều tra viên, Vi n  iể  sát nh n d n hu  n     Mil, Kiể  sát viên 

trong quá trình điều tra, tru  tố đã thực hi n đ ng về thẩ  qu ền, trình tự, thủ 

tục qu  đ nh của B  Luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra v  t i phiên t a b  

cáo, những ngư i tha  gia tố tụng  h ng có ai có    i n hoặc  hi u n i về h nh 

vi, qu  t đ nh của  ơ quan ti n h nh tố tụng, ngư i ti n h nh tố tụng.  o đó, 

các h nh vi, qu  t đ nh tố tụng của  ơ quan ti n h nh tố tụng, ngư i ti n h nh 

tố tụng đã thực hi n đều hợp pháp. 

 [2]. T i phiên tòa, b  cáo Ngu  n T n   đã  hai nhận h nh vi ph   t i 

   b  cáo đã thực hi n đ ng như di n bi n sự vi c    Vi n  iể  sát nh n d n 

hu  n     Mil đã tru  tố, l i  hai của b  cáo t i phiên t a ph  hợp với l i  hai 

của b  cáo t i cơ quan điều tra, ph  hợp với l i  hai của b  h i, ngư i liên quan, 

ngư i l   ch ng v  các ch ng c , t i li u thu thập có trong hồ sơ vụ án được 

thẩ  tra c ng  hai t i phiên t a, thể hi n:  V o  hoảng 10h30’ ng   18-10-2020, 

t i th n  , xã M, hu  n     Mil, tỉnh     Nông anh Ngu  n Th nh M cho 

Ngu  n T n    ượn chi c quần Jean   u xanh xá  trong t i quần có để số tiền 

11.200.000 đồng, sau  hi phát hi n anh M đã  êu cầu   trả l i số tiền 11.200.000 

đồng đồng nhưng   cố tình chi   giữ  h ng trả l i cho anh Ngu  n Th nh M. Vì 

vậ ,   i đồng xét xử có đủ căn c  pháp l    t luận h nh vi của b  cáo Ngu  n 

T n   đã ph   v o t i “Chiếm giữ trái phép tài sản” theo qu  đ nh t i  hoản 1 

 iều 176 của B  luật hình sự. 

 iều 176 của B  luật hình sự qu  đ nh: 

“1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp 

pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản tr  giá từ 

10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng 
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tài sản là di vật, cổ vật b  giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi 

chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được 

nhận lại tài sản đó theo quy đ nh của pháp luật, thì b  phạt tiền từ 10.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt 

tù từ 03 tháng đến 02 năm.” 

 [3]. Xét h nh vi ph   t i của b  cáo đã trực ti p x   h i đ n t i sản 

thu c sở hữu của ngư i  hác. Qua thẩ  v n c ng  hai t i phiên t a cho th  , b  

cáo l  ngư i có đầ  đủ năng lực, nhận th c bi t rằng “Chiếm giữ trái phép tài 

sản” của ngư i  hác l  h nh vi vi ph   pháp luật. Khi b  cáo được anh M cho 

 ượn quần Jean để  ặc v  phát hi n trong t i quần để số tiền 11.200.000 đồng, 

d  anh M đã  êu cầu b  cáo trả l i số tiền trên, nhưng vì l ng tha  b  cáo cố tình 

chi   giữ số tiền  h ng phải l  t i sản của b  cáo để  ua áo thun 100.000 đồng, 

sử dụng tiêu xài cá nhân 500.000 đồng, c n l i 10.600.000 đồng b  cáo đưa cho 

anh D nh  giữ h .  o đó, cần phải áp dụng   c hình ph t nghiê   h c, tương 

x ng với h nh vi ph   t i do b  cáo g   ra, cách l  b  cáo ra  hỏi xã h i   t 

th i gian nh t đ nh để b  cáo cải t o dưới sự giá  sát của cơ quan có thẩ  

qu ền, trở th nh c ng d n tốt. 

 [4]. Về tình ti t giả  nhẹ trách nhi   hình sự: B  cáo đã th nh  hẩn  hai 

báo, ăn năn hối cải; tự ngu  n sửa chữa, bồi thư ng thi t h i; ph   t i g   thi t 

h i  h ng lớn; b  h i có đơn bãi n i cho b  cáo nên b  cáo được áp dụng các tình 

ti t giả  nhẹ qu  đ nh t i điể  b, h, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51 B  luật  ình sự 

[5]. Về các tình ti t tăng nặng trách nhi   hình sự: Không. 

[6]. Nhân thân: B  cáo l  ngư i có nh n th n x u, ngày 24-7-2016 b  Toà 

án nh n d n hu  n     Song, tỉnh     N ng xử ph t 01 nă  06 tháng t  về t i 

“Trộm cắp tài sản” theo qu  đ nh t i  hoản 1  iều 138 của B  luật hình sự nă  

1999, sửa đổi bổ sung nă  2009. Ng   01-6-2017, ch p h nh xong hình ph t trở 

về đ a phương sinh sống cho đ n ng   thực hi n h nh vi ph   t i (b  cáo đã 

được xoá án tích). 

[7]. Xét quan điể  đề ngh  của đ i di n Vi n  iể  sát nh n d n hu  n 

    Mil t i phiên to  l  có căn c , ph  hợp qu  đ nh pháp luật   i đồng xét xử  

ch p nhận.  

[8]. Vật ch ng của vụ án:  p dụng  iều 47 B  luật hình sự, căn c   iều 

106 của B  luật tố tụng hình sự, ch p nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an 

hu  n     Mil đã thu giữ v  ra qu  t đ nh xử l  vật ch ng trả l i 01 quần Jean 

màu xanh xám, số tiền 10.600.000 đồng cho anh M l  chủ sở hữu hợp pháp. 

[9]. Về trách nhi   d n sự: B  cáo đã bồi thư ng cho b  h i số tiền 

2.000.000 đồng, b  h i  h ng  êu cầu bồi thư ng gì thê  nên   i đồng xét xử 

không xe  xét giải qu  t. 
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[10]. B  cáo Ngu  n T n   phải ch u 200.000 đồng   ai trăm nghìn 

đồng  án phí hình sự sơ thẩ . 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tu ên bố: B  cáo Ngu  n T n   ph   t i “Chiếm giữ trái phép tài 

sản”.  p dụng  hoản 1  iều 176, điể  b, h, s  hoản 1,  hoản 2  iều 51 v  

 iều 38 B  luật  ình sự.  

Xử ph t b  cáo Ngu  n T n   06   áu  tháng tù. Th i h n ch p h nh 

hình ph t t  tính từ ng   b t đi thi h nh án. 

2. Về xử l  vật ch ng:  p dụng  iều 47 B  luật hình sự, căn c   iều 

106 của B  luật tố tụng hình sự, ch p nhận cơ quan cảnh sát điều tra công an 

hu  n     Mil đã thu giữ v  ra qu  t đ nh xử l  vật ch ng trả l i 01 quần Jean 

màu xanh xám, số tiền 10.600.000 đồng cho anh Ngu  n Th nh M l  chủ sở 

hữu hợp pháp. 

 3. Về trách nhi   d n sự: B  cáo đã bồi thư ng cho b  h i số tiền 

2.000.000 đồng, b  h i  h ng  êu cầu bồi thư ng gì thê . 

4. Về án phí hình sự sơ thẩ :  ăn c   hoản 2  iều 136 của B  luật Tố 

tụng hình sự; điể  a  hoản 1  iều 23 Ngh  qu  t số: 326/2016/UBTVQ 14 

ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thư ng vụ Quốc h i qu  đ nh về án phí, l  phí 

Tòa án. Bu c b  cáo Ngu  n T n   phải ch u 200.000 đồng   ai trăm nghìn 

đồng  án phí hình sự sơ thẩ . 

5. Qu ền  háng cáo: B  cáo, b  h i có qu ền  háng cáo to n b  bản án sơ 

thẩ  trong th i h n 15 ng    ể từ ng   tu ên án. Ngư i có qu ền lợi, nghĩa vụ 

liên quan v ng  ặt t i phiên t a có qu ền  háng cáo n i dung liên quan đ n 

qu ền lợi, nghĩa vụ của  ình trong th i h n 15 ng    ể từ ng  ,  ể từ ng   nhận 

được bản án hoặc niê    t bản án theo qu  đ nh của pháp luật. 

 

Nơi nhận:  

- T N  tỉnh     N ng; 

- VKSN  hu  n     Mil; 

- Sở Tư pháp tỉnh     N ng; 

-   ng an hu  n     Mil; 

-  hi cục T   S hu  n     Mil; 

- B  cáo; b  h i; 

- Ngư i có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu: VT v   S. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM      

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 đ     v  đóng   u  
 

 

 

T   n  N  c Th nh 

 


